
Môn 1 Môn 2 Môn 3

1
Vàng Seo Trắng 

20/07/2006 Nam Mông Nậm Nhừ 2, Nà Hỳ, Điện Biên 2026 Tốt Khá SP Tin học Học bạ A00 8,7 7,4 8,8 24,9 0946209642 

2 Giàng Thị Mái Ly 17/12/2008 Nữ Mông
Na Cô Sa 1, Quảng Lâm, Điện 

Biên
2026 Tốt Khá SP Tin học Học bạ D01 7,3 8,5 7,7 23,5 0812056429

3
Vàng A Thinh 

06/8/2006 Nam Mông
Háng Sung 2, Sính Phình, Điện 

Biên
2024 Tốt Khá SP Tin học Học bạ A00 6,8 8 7,8 22,6 0364204270

4 Lường Văn Biệt 11/01/2008 Nam Thái
Bản Vánh 2, xã Búng Lao, Điện 

Biên 
2026 Tốt Khá SP Tin học Học bạ A01 7,7 6,8 8,1 22,6 (0834414116)

5 Sùng A Nếnh 11/02/2008 Nam Mông
Bản Nà Nếnh, Phình Giàng, 

Điện Biên
2026 Tốt Tốt SP Tin học Học bạ D01 8,5 7,1 6,8 22,4 0346439720

6
Đinh Thành Đạt 

19/08/2007 Nam Mường
Bản Há la Chủ, Xã Pa Ham, 

tỉnh Điện Biên 
2025 Tốt Khá SP Tin học Học bạ D01 7,3 7,7 7,2 22,2 0862589682

7 Sùng Thị Dinh 05/12/2008 Nữ Mông
Thôn Pàng Nhang, xã Sáng 

Nhè, Điện Biên
2026 Tốt Khá SP Tin học Học bạ A00 7,1 7,3 7,5 21,9  (0819668043)

8 Vàng A Thanh 10/06/2007 Nam Mông
Bản Huổi Thủng 1, Quảng Lâm, 

Điện Biên 
2025 Tốt Khá SP Tin học Học bạ D01 7 8,1 6,6 21,7 (0336386269)

9 Ly A Phong 28/04/2008 Nam Mông Háng Giống, Pu Nhi, Điện Biên 2026 Tốt Khá SP Tin học Học bạ D01 7,5 6,9 7,1 21,5 0839297496

10
Quàng Thị Huệ 

28/04/2008 Nữ Thái Nà Tòng, Tủa Chùa, Điện Biên 2026 Tốt Khá SP Tin học Học bạ D01 6,4 7,9 6,6 20,9 0367032264

11 Lò Văn Phi 11/11/2008 Nam Thái
Nà Muông, Mường Luân, Điện 

Biên 
2026 Tốt Khá SP Tin học Học bạ D01 7 6,7 7,1 20,8 (0366116367)

12 Lò Trọng Tấn 14/07/2007 Nam Thái
Nà Muông, Mường Luân, Điện 

Biên 
2025 Tốt Khá SP Tin học Học bạ D01 7,1 6,8 6,5 20,4 (0335288549)

13
Lường Văn Thiên 

Thái 
26/03/2006 Nam Thái

Bản Na Ten Mường Luân, Điện 

Biên 
2024 Tốt Khá SP Tin học Học bạ D01 6,8 7,2 6,1 20,1 0373417904

14 Sùng A Sử 09/10/2008 Nam Mông
Tủa Thàng, Tủa Thàng, Điện 

Biên
2026 Tốt Khá SP Tin học Học bạ D01 6,1 7,6 6,4 20,1

843294188

15 Sùng Thị Hờ 22/10/2008 Nữ Mông
Bản Mốc 4, Mường Chà, Điện 

Biên
2026 Tốt Khá SP Tin học Học bạ D01 7,2 5,8 6,9 19,9 0862382904

16
Lò Xuân Huy 

16/11/2007 Nam Thái
Bản Mường Nhé, Mường Nhé, 

Điện Biên
2025 Tốt Khá SP Tin học Học bạ D01 6,4 6,5 6,3 19,2 0823337561

17
Lù Xuân Tuấn 

24/06/2008 Nam Thái
Bản Mường Nhé, Mường Nhé, 

Điện Biên
2026 Tốt Khá SP Tin học

Điểm thi 

TN THPT
A00 6,5 7,25 5,35 19,1 0363997094

18 Hờ A Hạng 21/12/2007 Nam Mông
Háng Pàng, Tủa Thàng, tỉnh 

Điện Biên 
2025 Tốt Khá SP Tin học Học bạ A01 6,6 6,6 5,8 19 (0814148377)

19 Quàng Thị Uyên 1/13/2008 Nữ Thái Bản Đắng, Nà Tấu, Điện Biên 2026 Tốt Tốt SP Tin học Học bạ D01 8,3 7,5 8,1 23,9 0867311608
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20 Vàng Thị Dai 07/10/2006 Nữ Mông
Bản Huổi Thủng 1, Quảng Lâm, 

Điện Biên
2024 Tốt Khá SP Tin học Học bạ D01 7,5 7,5 5,8 20,8  (0345440925)

21 Lò Thu Trang 14/02/2008 Nữ Thái
Nong Tóng, Tủa Chùa, Điện 

Biên
2026 Tốt Khá SP Tin học Học bạ D01 6 7,5 6,9 20,4 0972468401

22 Tòng Việt Anh 04/6/2008 Nam Thái 
Bản Pá Vạt 2, Mường Luân, 

Điện Biên
2026 Tốt Tốt SP Tin học Học bạ D01 8,3 8 7,5 23,8 0866053060

23 Lý A Nam 27/7/2005 Nam Mông
 Bản Phố, xã Sính Phình, Điện 

Biên 
2024 Tốt Khá SP Tin học Học bạ A01 5,5 7,1 6,6 19,2 0393864360

24 Phàng Thị Cở  22/12/2007 Nữ Mông
Na cô Sa 2, Quảng Lâm, Điện 

Biên
2025 Tốt Tốt SP Tiếng Anh Học bạ D15 8,5 8,8 7,1 24,4 0356792901

25 Giàng A Việt 7/5/2008 Nam Mông
Bản Si Ma, Mường Nhé, Điện 

Biên
2026 Tốt Tốt SP Tiếng Anh Học bạ D01 8 8 8,3 24,3  (0813162577)

26 Cà Thị Việt Anh 11/8/2006 Nữ Thái
Bản Huổi Chan 1, Mường Pồn, 

Điện Biên
2024 Tốt Khá SP Tiếng Anh Học bạ D15 7,8 8,4 8 24,2  (0985134450)

27 Vàng Thị Pàng 15/12/2007 Nữ Mông
Huổi Thủng 1, Quảng Lâm, 

Điện Biên
2025 Tốt Khá SP Tiếng Anh Học bạ D15 8,7 8 7 23,7 0889504207

28 Chang Thị Sinh 29/09/2006 Nữ Mông
Thôn Pàng Dề A, Sáng Nhè, 

Điện Biên
2024 Tốt Khá SP Tiếng Anh Học bạ D15 7,4 9,1 7,2 23.7 0378867342

29 Sùng A Phương 15/7/2007 Nan Mông
Na cô Sa 3, Quảng Lâm, Điện 

Biên
2025 Tốt Tốt SP Tiếng Anh Học bạ D15 8 7,9 7,6 23,5 0383264526

30 Vừ Thị Húa 14/3/2005 Nữ Mông
Bản phà Sá B, xã Xa Dung, tỉnh 

Điện Biên 
2023 Tốt Khá SP Tiếng Anh Học bạ D15 7,3 7,4 7,6 22,3 (0325829831)

31 Là Văn Khánh 07/10/2008 Nam Thái
Bản Pha Nàng, Tuần Giáo, Điện 

Biên
2026 Tốt Khá SP Tiếng Anh Học bạ D01 7,4 6,6 7,9 21,9 0394158790

32 Chảo Mẩy Phin 4/8/2008 Nữ Dao
Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ, 

Điện Biên 
2026 Tốt Khá SP Tiếng Anh Học bạ D01 6,9 7,1 7 21 (0927874082)

33 Lường Duy Tùng  20/10/2008 Nam Thái
Bản Nà Muông, Mường Luân, 

Điện Biên
2026 Tốt Khá SP Tiếng Anh Học bạ D01 6,9 6,9 7 20,8 0363843745

34 Cà Thị Tri 11/7/2005 Nữ Thái
Bản Huổi Chan 1, xã Mường 

Pồn, Điện Biên 
2023 Tốt Khá SP Tiếng Anh Học bạ D01 6,7 7,3 6,8 20,8 (0826053806)

35 Mùa A Trường 15/12/2008 Nam Mông
Thôn Sín Chải, Sín Chải, Điện 

Biên
2026 Tốt Khá SP Tiếng Anh Học bạ D15 7 7,2 5,9 20,1 0853040012

36
Cháng Thị Ngọc 

Tuyết 
27/7/2007 Nữ Mông Nà Bủng 2, Nà Bủng, Điện Biên 2025 Tốt Khá SP Tiếng Anh Học bạ D15 6,7 6,9 6 19,6 0332743380

37 Mùa A Phòng 01/08/2006 Nam Mông
Thôn Sín Chải, Sín Chải, Điện 

Biên
2024 Tốt Khá SP Tiếng Anh

Điểm thi 

TN THPT
D15 8,2 7,1 6,2 21,5

0868589371 

0968589371

38 Thào A Chung 25/05/2008 Nam Mông
Thôn Sáng Ún, xã Tủa Chùa, 

Điện Biên 
2026 Tốt Khá SP Tiếng Anh Học bạ D15 8,4 8,2 5,5 22,1 334806113

39
Hờ Thị Dùa

08/09/2008 Nữ Mông
Bản Mốc 4, Mường Chà, Điện 

Biên
2026 Tốt Tốt SP Tiếng Anh Học bạ D15 7,3 7,5 8 22,8 0353976942
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40 Chảo Hà Linh 05/10/2008 Nữ Dao
Huổi Sâu, Mường Chà, Điện 

Biên
2026 Tốt Tốt GD Mầm non Học bạ C04 8,6 7,5 8,3 24,4 0353680746

41 Giàng Thị Xày 03/10/2008 Nữ Mông
Thôn Trung Gầu Bua, Sín Chải, 

Điện Biên 
2026 Tốt Khá GD Mầm non Học bạ C03 7,5 8 8,6 24,1 0812634492

42 Lò Thị Vui 20/12/2006 Nữ Thái
Bản Cộng, xã Búng Lao, tỉnh 

Điện Biên 
2024 Tốt Khá GD Mầm non Học bạ C20 7,5 7,8 8,5 23,8 (0397585204)

43 Giàng Thị Hoa 29/10/2008 Nữ Mông
Bản Háng Tầu, xã Mường 

Luân, Điện Biên 
2026 Tốt Khá GD Mầm non Học bạ C03 8,2 7,9 7,6 23,7 (0348129264)

44
Vàng Thị Mỷ 

01/6/2008 Nữ Mông
Bản Háng Sua, Tìa Dình, Điện 

Biên
2026 Tốt Khá GD Mầm non Học bạ C03 7,1 7,7 8,8 23,6 0376362124

45 Bùi Thị Minh Ngọc 09/06/2008 Nữ Lào
Bản Na Há, Mường Nhà, Điện 

Biên
2026 Tốt Tốt GD Tiểu  học Học bạ C00 8 9,2 8,7 25,9 0869033745

46 Hạng A Đạt 05/10/2008 Nam Mông
Bản Cổng trời, Na Sang, Điện 

Biên
2026 Tốt Tốt GD Tiểu  học Học bạ C00 7,8 8,8 8,4 25 0865591499

Tổng số 46 người./.
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